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4 năm liền là học sinh 
xuất sắc, Bảo Vân luôn ghi 
điểm với thầy cô và bạn 
bè bằng sự nỗ lực và tinh 
thần tích cực. Yêu thích 
vận động, nên ngay từ 
năm lớp 1, cô bạn đã là 
thành viên nổi bật trong 
đội văn nghệ của trường. Bảo 
Vân nhiều lần tham dự các cuộc 
thi tập thể của nhà trường và góp 
phần mang về những thành tích 
ấn tượng như: giải Ba Hội thi thiếu 
nhi tuyên truyền giới thiệu sách 
năm 2022 cấp Quận, giải Nhì Giải 

DUYÊN DÁNG

Bóng rổ học sinh tiểu học Hà 
Nội lần thứ 16 - Cúp Nestlé 
Milo 2022. Bản thân cô bạn 

cũng “bỏ túi” giải Nhì 
cá nhân với môn bơi 
100m tại Đại hội Thể 
dục thể thao quận 
Hoàng Mai năm 
2021 và giải Ba cá 
nhân môn bơi 50m 
và 10m tại Đại hội 
Thể dục thể thao 

quận Hoàng Mai 
năm 2022. 

Chúng mình cùng 
chúc cô bạn Bảo 

Vân sẽ có một mùa 
hè thật vui để “sạc” 

đầy năng lượng, tiếp 
tục chinh phục những 

thành công mới nhé!
ÁNH NGỌC

BẢO VÂN 
Duyên dáng, dịu dàng, 

hòa đồng, thân thiện – đó là 
những lời nhận xét chung của các 
bạn trong lớp khi nhắc đến cô bạn 
Nguyễn Bảo Vân, lớp 5A3, trường 

Tiểu học Đại Kim, Hoàng Mai, 
Hà Nội.

Chia sẻ cực hay



Sao của bạn
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1. Học nhảy từ khi mới 3 tuổi.
2. Được bổ sung vào đội hình của nhóm 

Twice ở phút… 89 với tư cách là thành viên 
cuối cùng.

3. Xuất hiện ở đâu cũng “nổi bần bật” vì 
khả năng vũ đạo xuất sắc “đỉnh của chóp”.

4. Sở thích: Ăn uống, ngắm ảnh của bản 
thân khi giảm được cân, shopping, xem 
phim, chăm chút móng tay móng chân.

5. Năng khiếu: Lượn sóng bằng bụng.
6. Món khoái khẩu: Chân giò, cua sốt xì 

dầu, sốt mayonnaise, bơ.
7. Ghét ăn dưa chuột, dưa hấu, nấm và 

uống nước.
8. Hồng: là màu sắc cô nàng yêu thích.
9. Không biết đi xe đạp.
10. Sợ tàu lượn và pháo hoa.
11. Rất thích nuôi chó và có tận 4 đứa “con 

cưng”.
12. Là người ăn nhiều nhất trong nhóm 

Twice.
13. Dù đã “lớn đùng” nhưng vẫn cực 

thích... thú nhồi bông.
14. Thích kết bạn với những người có 

“tâm hồn ăn uống” giống mình (nhưng 
không thừa cân).

HÀ THANH

 Không chỉ là thành viên trong 

nhóm nhạc nữ Twice nổi tiếng 

Hàn Quốc, ca sĩ Momo còn được 

mệnh danh là “cỗ máy nhảy” của 

Kbiz bởi khả năng vũ đạo xuất 

sắc. Hát hay, nhảy giỏi, và còn gì 

thú vị về nữ Idol Momo nữa nhỉ?

“CỖ MÁY NHẢY”

MOMO
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Lego 
phi hành gia 

tiểu quỷ siêu hot.

Hộp tiết kiệm 
ku-te phô 
mai que. Huy hiệu nhân vật 

truyện tranh hot hit.

GIẢI 
QUÁN QUÂN

Bạn đang giữ ô phiếu đã giải đố từ Chăm Học 10 đúng không? Vậy thì tiếp tục điền 
đáp án và thông tin cá nhân vào ô phiếu bên dưới, sau đó cho tất cả vào một phong bì, 
gửi về Tòa soạn sớm nhất có thể nhé. Những phần quà đáng iu không thể chờ bạn lâu 

Họ và tên: ………………………………………………………………………… ĐT liên hệ:…………………………….

Lớp: …………  Trường: (quận, thành phố hoặc huyện, tỉnh):…………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….………….

Địa chỉ gia đình: (xã, phường, quận, huyện, tỉnh): ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Đáp án:    1. ...............................................................................................    2. ................................................................................................   
(Ô phiếu có thể tự kẻ hoặc photo lại)

PHIẾU DỰ THI  QUÁN QUÂN TOÁN ĐỐ THÁNG 3/2023   CH 12
hơn được nữa đâu đấy, hì hì.

Địa chỉ nhận bài: Chuyên 
mục Quán quân Toán đố 
tháng 3, báo Chăm Học, số 5 
Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hoặc 

GIẢI 
Á QUÂN 1

GIẢI 
Á QUÂN 2

5

Bạn đang “hóng” xem quà xịn xò của tháng 3 này là gì ư?
Vậy Chăm Học “bật mí” ngay đây:

Và quà siêu đáng iu của tháng 3 này là:

email: baochamhoc@gmail.com

.

.
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Làng mẫu nhí

DẤU ẤN ĐẶC BIỆT TẠI 

TUẦN LỄ THỜI TRANG 

PRO

Tuần lễ thời trang 
Xuân – Hè Pro 2023 

vừa được tổ chức tại 
khuôn viên Tree Farm 

Coffee & Glamping (huyện 
Hoài Đức, Hà Nội), quy tụ 

hàng trăm mẫu nhí cùng 
dàn siêu mẫu cực “hot” 
của Trung tâm Đào tạo 

và Phát triển tài 
năng nhí PRO.

6

XUÂN - HÈ
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kế. Mỗi BST đều để lại 
ấn tượng với khán giả, 
đem đến khoảnh khắc đáng 
nhớ chỉ có tại Tuần lễ thời trang 
Xuân – Hè Pro 2023. 

Bên cạnh việc giới thiệu 
các bộ sưu tập thời trang trẻ 
em độc đáo, hấp dẫn, Tuần 
lễ thời trang Xuân – Hè Pro 
2023 còn là nơi ươm mầm 
và phát triển những tài năng 
nhí, góp phần xây dựng một thế 
hệ “người mẫu vàng” cho thời 
trang Việt Nam và quốc tế trong 
tương lai.

PV

Tuần 
lễ thời trang 

Xuân - Hè Pro 2023 
là sự kiện thường niên do 

MT Group tổ chức, nhằm mở ra 
sân chơi để các bạn mẫu nhí thể 
hiện tài năng, và cũng là ngày 
hội cho các nhà thiết kế thời 
trang, các thương hiệu thời trang 
Việt Nam gặp gỡ, giao lưu, ra mắt 
những bộ sưu tập mới nhất dành 
cho trẻ em.

Chương trình được MT Group 
đầu tư công phu, kỹ lưỡng. Trong 
hai ngày cuối tuần, hơn 1000 
khán giả được chiêm ngưỡng 
những màn trình diễn mãn nhãn 
của dàn mẫu nhí và nhiều siêu 
mẫu chuyên nghiệp trong các 
bộ sưu tập mới nhất của các 
nhãn hàng thời trang, nhà thiết 

7



Cùng khám phá

Nhiều loài vật 
có cách tự vệ rất lạ đời, 

đó là tỏa ra… mùi hương 
chẳng ai muốn ngửi để đầu 

độc khứu giác kẻ thù. Tuy chẳng 
thơm tho cho lắm, nhưng cách 

tự vệ này của một số loài cũng 
hiệu quả ra phết.

Có nguồn gốc ở mãi châu Phi, chim 
cuốc gỗ sở hữu vẻ bề ngoài cực bắt mắt. 
Nó có cái mỏ dài, bộ lông xanh lá cây, 
xanh dương hoặc tím. Tưởng ưa nhìn 
như thế thì ai cũng muốn lại gần để “ké” 
chút xinh đẹp. Nhưng không, bạn đừng 
vội, kẻo bị… lừa đấy. Bởi vì đối lập với 
ngoại hình bắt mắt, chim cuốc gỗ lại tỏa 
ra mùi y như… trứng thối. Theo các nhà 
khoa học thì đây chính là thứ vũ khí cực 
kì hữu ích giúp loài chim này bảo vệ ổ 
của chúng trước những kẻ săn mồi.

Chồn hôi sọc (còn gọi là chồn 
khoang) vốn rất nổi tiếng trong 
các loài động vật ở Canada và Mỹ, 
vì sở hữu khả năng... hôi độc lạ. Khi 
gặp nguy hiểm, chúng có thể phun 
một loại chất nhờn hôi dễ sợ ra 
xa khoảng… 3m. Tuy mùi hôi này 
không tiêu diệt được kẻ thù, nhưng 
nó sẽ khiến chúng phải hứng chịu 
mùi hôi trong nhiều ngày và sợ đến 
nổi chẳng dám bén mảng lại gần 
chồn hôi nữa.

Chim cuốc gỗ tỏa mùi… trứng thối

Chồn hôi sọc – loài vật tai tiếng

NHỮNG 
“KẺ” 

CHUYÊN ĐẦU ĐỘC 
KHỨU GIÁC

8

Bọ đánh bom
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Bombardier Beetle (còn gọi là bọ đánh bom, 
sống chủ yếu ở châu Phi và châu Á) có cách 
phòng thủ khác thường, giống y như cái tên 
của nó vậy. Khi nguy hiểm rình rập, bọ đánh 
bom sẽ phun ra một loại hóa chất có mùi hôi, 
nóng và chứa độc tố. Loại hóa chất này kết hợp 
cùng với một thứ enzyme khác có trong cơ 
thể bọ đánh bom, tạo thành một loại… bom 
thật sự, bởi vì nó có nhiệt độ lên tới 100oC. Khi 
bị loại bom này tấn công, mọi kẻ săn mồi đều 
phải từ bỏ bọ đánh bom - miếng mồi béo bở, 
dù miếng ăn đã tới tận miệng.

Earwig (bọ tai) thường sống 
ở châu Mỹ, châu Phi, châu Á 
và Australia. Chúng là một loài 
côn trùng nhỏ, sẫm màu, sống 
chủ yếu về đêm. Ban ngày, bọ 
tai thường ẩn nấp dưới những 
tảng đá, kẽ đất để tránh ánh 
nắng. Khi không may gặp 
phải kẻ thù là cóc, ếch, thằn 
lằn, bọ tai sẽ tiết ra một chất 
lỏng màu vàng có mùi hôi thối 
không thể chịu nổi. Và thứ vũ 
khí đặc biệt này giúp chúng có 
thêm thời gian để lẩn trốn.

Với mùi hôi thối khó chịu gấp 5 đến 7 lần 
so với các vũng bùn lâu năm, thú ăn kiến 
nhỏ có thể khiến kẻ thù ở gần nó phải 
sợ hãi mà… chạy mất dép. Mùi hôi này 
là “tác phẩm” của một tuyến nằm ngay 
dưới đuôi của thú ăn kiến nhỏ. Chính vì 
vậy, chỉ cần vài cái phe phẩy đuôi là thú 
ăn kiến nhỏ đã xua đuổi được kẻ săn mồi 
mà chẳng hề tốn nhiều công sức.

Thú ăn kiến khiến kẻ thù chạy mất
Bọ tai

Bọ đánh bom

 
ANH QUÂN
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Đối đầu 
với 

"bà hỏa"
đừng sợ hãi!

Chuyện trường, chuyện lớp

Để nâng cao nhận thức cũng như giúp cán bộ, giáo viên, học 
sinh và phụ huynh bổ sung thêm kỹ năng về công tác phòng cháy 
chữa cháy, vừa qua, Ban giám hiệu trường TH Trần Phú (Hoàng 
Mai, Hà Nội) đã tổ chức buổi “Diễn tập kịch bản, phương án phòng 
cháy chữa cháy” trên phạm vi toàn trường.

Tình huống giả định được đặt ra là đám cháy xuất hiện tại chân cầu thang tầng 
1 và lan rộng ra các vật liệu dễ cháy xung quanh. Lửa cháy to và khói bốc cao lên 

các tầng phía trên, đe dọa đến sự an toàn của gần 1000 học sinh trong trường.
Vận dụng các kiến thức và kỹ năng đã được phổ biến trước đó, cả cô và trò (đóng vai 

là người đang ở trong đám cháy) đã động viên nhau bớt hoảng loạn, tích cực áp dụng 
những biện pháp phù hợp nhất với tình huống gặp phải. Cụ thể, các thầy cô giáo làm 
công tác trấn an tinh thần để giúp học trò bình tĩnh hơn và bớt sợ hãi. Còn các bạn học 
sinh thì nhanh nhẹn tìm các vật dụng cần thiết như khẩu trang, khăn mặt, nhúng nước 
cho ẩm để che mũi miệng. Sau đó, tất cả cùng cúi thấp người và di chuyển về hướng ít 
nguy hiểm nhất để thoát ra ngoài.

Bằng sự khẩn trương, tích cực của các thầy cô giáo cùng sự hỗ trợ nhiệt tình của các 
bác phụ huynh, chỉ sau 10 phút, toàn bộ đám cháy giả định đã được dập tắt, tất cả cán 
bộ, giáo viên và gần 1000 học sinh đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Dù có chút mệt vì phải chạy nhanh ra khỏi đám cháy như giả 
định, nhưng các bạn nhỏ trường TH Trần Phú đều thích thú 

khi được tham gia trải nghiệm này. Với các bạn ấy, được 
trực tiếp thực hành các biện pháp phòng cháy chữa 
cháy là cơ hội tuyệt vời để kiểm chứng xem, khi đối đầu 
với “bà hỏa” mỗi bạn sẽ làm thế nào để thoát thân.

MINH KIÊN
   

10
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MINH KIÊN
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Chuyện chữ, chuyện nghĩa

PGS.TS PHẠM VĂN TÌNH

“Nên biết ước mơ”, đó là câu nói giản dị của V.I Lê-nin, vị 
Lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản toàn thế giới. Nhưng 
đối với mọi người dân chúng ta, trong đó có các bạn trẻ, nhất 
là thanh thiếu niên đang trong tuổi trưởng thành thì câu nói 
này vô cùng ý nghĩa. Ai cũng biết, nếu như sống không 
có ước mơ, không có điều gì để hi vọng thì mỗi ngày thức 
dậy sẽ là những ngày dài vô vọng và nhàm chán.

Ước mơ là gì nhỉ? Đó là một từ, chỉ “điều mong muốn 
tốt đẹp trong tương lai”, như việc các em ước mơ sau 
này sẽ trở thành: một cô giáo dạy học trò, thành bác sĩ 
chữa bệnh cho mọi người, thành kĩ sư xây dựng những 
ngôi nhà mới, thành cầu thủ bóng đá trên sân cỏ nước 
nhà… Cuộc sống rộng mở, có bao nhiêu khả năng 
cho chúng ta trở thành người giỏi giang, hữu ích:

Đỏ thắm khăn quàng trên màu cờ
Cuộc đời em là ngàn hoa rực rỡ
Đường chúng em đi đẹp những ước mơ
Tổ quốc thân yêu ngày đêm trông chờ.

(Lời bài hát Bay cao tiếng hát ước mơ của Nguyễn Nam)
Ngạn ngữ phương Tây có câu: “Không ai đánh thuế 

ước mơ”. Ước mơ (hay mơ ước), ai trong đời này chả có.  

NÊN BIẾT 
ƯỚC MƠ
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Người ta cũng còn nói: “Bạn nhỏ bé không có 
nghĩa là bạn không được ước mơ lớn”. Tuổi trẻ, 

như Bác Hồ nói “là mùa xuân của xã hội” lại càng 
giàu năng lực và mơ ước vươn xa. Tuy nhiên, chúng 
ta không chỉ ngồi mà mơ tưởng. Cái đáng nói và 

đáng quý nhất là mỗi chúng ta phải làm gì để biến 
ước mơ trở thành hiện thực.

Tất nhiên, để ước mơ thành hiện thực không 
bao giờ dễ dàng. Muốn hiện thực hóa điều mong 

ước, chúng ta phải không ngừng nỗ lực, có ý chí phấn 
đấu, vươn lên trong cuộc sống để học hỏi thật nhiều 
điều hay lẽ phải, tích lũy nhiều kinh nghiệm, kĩ năng 
nhằm hoàn thiện bản thân mình. Cô giáo (trong bài 

“Ước mơ nào cũng quý”, sách Tiếng Việt 1, tập hai, bộ 
“Chân trời sáng tạo”, NXB Giáo dục, 2020) có nói “Ước 
mơ quý như nhau/ Nhưng các em hãy nhớ/ Chăm chỉ phải  
đi đầu”. Có ước mơ thật vĩ đại (như bay lên các vì sao), có 
ước mơ bình thường (như cả gia đình yên vui, hòa thuận 
mỗi ngày). Có ước mơ gần (như cả lớp đều vượt qua kì 

thi cuối năm), có ước mơ xa (như một ngày nào đó đất 
nước Việt Nam có thể đóng được con tàu bay vào vũ 
trụ)… Tất cả đều có thể nằm trong “tầm tay với” của 

tuổi trẻ. Ước mơ chính là “chìa khóa” giúp chúng 
ta có động lực vươn tới thành công nhanh chóng 
hơn. Tuổi trẻ nhiều hoài bão, vì vậy “nên biết ước 

mơ”. Nào, chúng ta cùng nắm tay nhau, bay 
xa bay cao với ước mơ của mỗi người:

Bay cao ngàn mơ ước
Bay cao trên những vì sao
Em đi, đi dưới cờ sao
Biết mấy tự hào càng thêm yêu xiết bao.

(Lời bài hát, đã dẫn)



151414

Khéo tay

Bạn cần 
chuẩn bị gì?

TRANG TRÍ

Len và len, những gì bạn cần 
đơn giản chỉ là những cuộn 
len với gam màu mà bạn yêu 
thích! Bạn có thể hỏi xin bà, xin 
mẹ hoặc xin… em lợn đất chút 
tiền tiết kiệm để mua nhé!

NÀO MÌNH 
CÙNG 

Bước 1: Hãy tìm một 
miếng bìa nhỏ có kích 

thước mà bạn cảm 
thấy phù hợp, cuộn len 
nhiều vòng qua miếng 
bìa để được một vòng 
tròn len không bị rối.

Bắt đầu 
trổ tài thôi!

Hãy làm cho những ngày hè của bạn trở 
nên ý nghĩa hơn bằng việc trang trí phòng 
với những cuộn len đầy màu sắc nào!  
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Bước 3: 
Giờ thì hãy 

lấy kéo cắt 
phần đuôi đi, 

bạn nhé!

Bước 6: Giờ thì bạn đã có rất nhiều túm len sắc 
màu và vô cùng bắt mắt rồi. Bạn có thể dùng để 
trang trí phòng mình theo cách mình thích; chẳng 
hạn như buộc vào thanh gỗ hoặc treo ở cửa sổ, 
đều vô cùng đáng yêu đấy.

THỎ

Bước 5: 
Bạn cũng có 

thể cuộn từng 
túm len theo 

cách này.

Bước 2: 
Buộc túm 1 

đầu của vòng 
len mà bạn vừa 

cuộn được.

Bước 4: 
Lặp lại các thao 

tác trên với những 
cuộn len màu sắc 

khác nào!



CẢM XÚC?

Trắc nghiệm vui

Bạn là người thuộc kiểu yêu không ai biết, 
ghét không ai hay, hay là dễ bộc lộ cảm 
xúc ra ngoài? Bài trắc nghiệm dưới đây 

sẽ “soi” ra nét tính cách của bạn đấy.

1. KHI TÂM TRẠNG “BỰC HƠN CON MỰC”, BẠN SẼ…

A. Ngồi yên một chỗ, chờ cơn giận đi qua, khi nào thật bình tĩnh 

thì mới nói chuyện với người khác

B. “Nghía” thấy ai đứng gần đó thì sẽ túm lấy luôn để trút giận 

cho bõ tức.
C. Hét lên cho cả thế giới biết để đừng có ai đụng vào “núi lửa”.
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Bạn có biết 
kiềm chế



5. NẾU BỊ BỐ MẸ MẮNG OAN, BẠN SẼ…

A. Chờ bố mẹ nguôi giận rồi sẽ tự bào chữa cho mình.

B. Khóc lóc sưng cả mắt và chỉ nguôi giận khi được bố mẹ xin lỗi.

C. Giận dỗi đùng đùng và nhịn luôn cơm ngày hôm đó dù có món “khoái khẩu”.

2. BẠN CÓ DỄ KHÓC KHÔNG?

A. Phải có chuyện gì đó thật sự xúc động hoặc buồn rầu thì mới khóc.

B.  Khóc tràn xô là chuyện nhỏ.

C. Mình thích thì mình khóc thôi nhưng nín cũng rất nhanh.

3. BẠN CÓ DỄ CƯỜI KHI ĐỌC TRUYỆN CƯỜI KHÔNG?

A. Sẽ cười nếu truyện đó thật sự buồn cười.

B. Cười cứ gọi là không hãm phanh lại được í chứ.

C. Còn tùy vào tâm trạng lúc đó như thế nào.

4. BẠN VƯỢT QUA NỖI BUỒN BẰNG CÁCH NÀO?

A. Tìm đến bạn bè hoặc thể dục thể thao.

B. Hết ăn lại lăn ra ngủ.

C. Trốn vào một góc chơi oẳn tù tì hoặc ngồi đếm kiến.

Kết quả đây!!!
Sau khi đã chọn đáp án, giờ là lúc các 

bạn đối chiếu với kết quả rồi đây!
Đáp án chủ yếu là A: Bạn là “cao thủ” 

trong việc biết cách kiềm chế cảm xúc. 
Dù tâm trạng đang vô cùng tức giận, 
buồn rầu hoặc vui mừng thì vẻ bề 
ngoài của bạn luôn tỏ ra rất bình thản. 
Người xung quanh khó đoán biết được 
bạn đang vui hay buồn. Tuy nhiên, bạn 
cũng không nên quá kìm nén cảm xúc 
của mình, bởi như thế cũng stress ra 
phết đấy. Hãy để mình được tự nhiên 
khóc cười, như thế bạn sẽ cảm thấy tâm 
trạng của mình nhẹ nhõm hơn.

Đáp án chủ yếu là B: Bạn thường bộc 
lộ tâm trạng vui buồn thất thường kiểu 

“sáng nắng, chiều mưa, trưa ẩm giời” 
của mình khiến người khác… không 
biết đâu mà lần. Bạn vui thì vui hết 
nấc, mà đã buồn thì con chuồn chuồn 
cũng phải tôn bạn là sư phụ. Bạn cần 
học cách điều chỉnh cảm xúc để tâm 
trạng thăng bằng hơn.

Đáp án chủ yếu là C: Bạn khá khó 
khăn trong việc kiềm chế những cơn 
nóng giận của bản thân. Chỉ cần nghe 
tiếng vo ve thấy… ngứa tai là bạn 
cũng “bốc hỏa” đùng đùng và nhất 
định không để con muỗi được yên. 
Khi giận dữ, bạn khiến những người 
xung quanh “hốt cả hền” và tránh xa 
cho lành. Giận dữ là một cảm xúc tiêu 
cực không hề tốt cho sức khỏe, thế 
nên, bạn hãy tự nhắc nhở mình học 
cách kiềm chế để mau “hạ hỏa”, nhé!

THANH TÂM
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Tô ̉t
êú 

taó
Tô ̉t

êú 
taó

Tổ cười

Giờ Vật lý
Cô giáo: - Các em cho cô biết, 

nếu cô ném một cục đá xuống 
hồ thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?

Bình (nhanh nhảu): - Thưa cô, 
cục đá… chìm nghỉm ạ!

Tít: - Này, tui thấy lũ gà mái lông 
màu đen thông minh hơn lũ gà 
mái lông vàng thì phải, ông ạ!

Tèo: - Sao ông biết?
Tít: - Thì gà mái đen có thể đẻ 

trứng màu vàng, chứ gà vàng đố 
mà đẻ được trứng đen đấy!

Tèo: - Ối giời!

Chích chỗ nào?
Bé Bo được mẹ đưa đi tiêm phòng. 

Để trấn an cậu bé, cô y tá hỏi:
- Bé con, lần này con muốn được 

chích vào chỗ nào nào?
- Dạ, vào tay… mẹ con ạ! 

– Bo mếu máo.

                   Có một cặp cherry trông 
khác hẳn những cặp khác. Đố bạn 
biết đó là cặp nào?

Đáp án: 

1818

Thông minh
Tổ đố

HẢI ANH



Yoga cho 
thánh ngủ.

Ấm quá xá!

Đầu đội… 
thảm, chân 

đạp bàn.

Tranh thủ 
ngủ cho 
đủ giấc.

Đáp án: 

Góc lí lắc

Tranh vui

19

NGỦ… BÁ ĐẠO

19

BON BON

NẤM (St)



EXAMPLES:

Where are the children? 
in the playground
How many people are 
there? Seven/7

1. What color is the cat? => It’s ……
2. What food is in the lorry? => ……
3. What are the girls doing? 

=> They’re …… rope.

4. What has the boy in purple pants
got? => a ……
5. Who is reading? => the ……

20

Họ và tên: --------------------------------------------- --------ĐT: -----------------
Lớp: -------------------  Trường (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP):
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ gia đình (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP): --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

    Đáp án:     1 -------------------------- 2 ---------------------  3 --------------------    
4 --------------------------- 5 -------------------------------- 

PHIẾU DỰ THI STARTERS 10

10

Look at 
the pictures 
and read the 

questions. 
Write one-word 

answers.

EXAMPLES:



1. You go downstairs to get to this part of a house 
under the ground.. ……

2. These animals are a kind of bear and they are black and white.. ……
3. This is part of a farm where you often see vegetable plants. ……
4. You can find this green place in a town. People enjoy sitting, 

walking or playing games there. ……
5. This is something outside that you can’t see, but it can move things 

like leaves on a tree. ……

BÚN (st)

10

Cắt phiếu dự thi đã điền đầy đủ 
thông tin cá nhân và  đáp án rồi gửi về:

Hạn cuối gửi bài: 28-3-2023

            Hoặc email: baochamhoc@gmail.com 

Báo Chăm học, số 5 Hòa Mã, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội

Họ và tên: -------------------------------------------------- ĐT: ------------------------
Lớp: ---------------------  Trường (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP):
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ gia đình (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP): ---------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đáp án:   1 -----------------------------     2 -----------------------------
3 ----------------------------   4 --------------------------- 5 -----------------------------

PHIẾU DỰ THI MOVERS 10

 (tiêu đề: STARTERS 10  hoặc MOVERS 10)

EXAMPLES:

QUESTIONS:

Look and read. 
Choose the 

correct words and 
write them on the 
lines. There is one 

example.

This is the part of the body at the bottom of a person’s arm . … a hand …



Lớp 2
GRADE  2

Equal (adj) /ˈiː.kwəl/: tương 
đương với, bằng
Review (v) /rɪˈvjuː/: ôn tập

Giải: 
180 giây; 
4 phút; 
480 giây

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Mua 1 tờ báo Chăm Học là bạn đã góp 
một khoản tiền nhỏ cho Chương trình Nhi Đồng 
kết nối yêu thương vì bạn nghèo vượt khó.

Tòa soạn  
Số 12, Hồ Xuân Hương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số 3, Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: (024) 39438390 - (024) 38226036
Số 5, Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: (024) 39713133 - (024) 39722082 - Fax: (024) 39766040
Email: baonhidong.twd@gmail.com - toasoan@thieunien.vn

Tổng Biên tập:
Nguyễn Phan Khuê

Phó Tổng Biên tập:
Nguyễn Trân Châu

Phan Việt Hùng
Trần Thị Thu Hiền

Trần Thị Lan Phương
Đỗ Thị Thanh Bình

Tổng Thư ký Tòa soạn: 
Phạm Định Thi

Tổ chức thực hiện: Ngọc Hà - Vũ Thanh
Mỹ thuật: Nguyễn Hằng

Liên hệ Phát hành:
ĐT: (024) 38226002

Phạm Dũng (0915628562) - Minh Dương (0985667805)
Liên hệ Quảng cáo:

(024) 39713133 (máy lẻ 222)
Hồng Vân (0912265453)

Ban đại diện phía Nam:
Số 1, Cao Thắng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38307255 - Fax: (028) 38307254
(028) 38306884 - Fax: (028) 38392563

Ban đại diện miền Trung:
Số 50, Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng

ĐT: (0236) 3863503 - Fax: (0236) 3863503
Số 80, Hùng Vương, TP. Đà Nẵng

ĐT: (0236) 3826201
Ban đại diện Nam Trung Bộ:

Số 91, Nguyễn Trãi, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
ĐT: (0258) 3510246 – Fax: (0258) 3511166

Ban đại diện tại Huế:
Số 22B, Lê Lợi - ĐT và Fax: (0234) 3831012

Văn phòng Đại diện Phát hành tại Hải Phòng:
244 Lê Lợi, Hải Phòng -  ĐT: (0225) 3847944.

Giấy phép xuất bản số 29/GP-BTTTT
do Bộ TTTT cấp ngày 20-1-2020

In và hoàn thiện tại Xí nghiệp In Báo Nhi Đồng 
- Công ty TNHH MTV In Tạp chí Cộng sản.

Chăm Học số 12 (1175) ra ngày 21-3-2023
Báo điện tử: thieunien.vn

Giá: 10.000 đồng

HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH
ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

10
Ôn tập đơn vị đo 

thời gian

Kiến thức cần biết

Từ vựng:

Review units 
of time

Answer: 
 180 seconds; 
4 minutes;
 480 seconds

Báo Chăm Học 
xin gửi tặng mã giảm giá

cho độc giả báo 

    Bạn nhỏ nào thích thú 

với các bài luyện tập trên Matific có thể vào 

www.contuhoc.com/toan-matific 

để tìm hiểu và đặt mua chương trình.

Liên hệ 0888.600.284 
hoặc support@contuhoc.com để được hướng dẫn chi tiết.

PHIẾU DỰ THI THỬ TÀI CÙNG MATIFIC SỐ 10 CH 12
Họ và tên: ………………………………………………  ĐT liên hệ: …………………..…

Lớp: ………  Trường (quận, thành phố hoặc huyện, tỉnh): …………………………………

………………………………………………………………………………………….…

Địa chỉ gia đình: (xã, phường, quận, huyện, tỉnh) ………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án: ………………………………………………………………………………….....

LỚP …….……

•      3 phút bằng ?… giây
•      ? … phút bằng 240 giây
•      8 phút bằng ?… giây

Xem ví dụ sau
Look at the example.

2
Fill in the blank with the suitable number:

Fill in the blank with the suitable number:

Thử tài cùng Matific
Thi vui có thưởng, trả lời trên Phiếu dự thi



Địa chỉ kì thú

Đây là một trong những điểm nhấn 
siêu dễ thương để thu hút khách du lịch 
đến với Thị trấn Konagai (Nagasaki, 
Nhật Bản). Nhà chờ được xây dựng trông 
giống y như những loại quả có màu sắc 
sặc sỡ, với nội thất bên trong là vài chiếc 
ghế dài để hành khách ngồi trong lúc 
chờ xe.

thuận lợi, nhưng những trạm xe buýt 
hình trái cây đã khiến Konagai trở nên 
đặc biệt. Thậm chí có nhiều người bất 
chấp việc đi lại khó khăn vẫn tìm đến 
mảnh đất mến khách này, chỉ để được 
chiêm ngưỡng và check-in bên những 
“loại quả” siêu to khổng lồ dễ thương.

MINH ANH

hình trái cây

Tuy được xây dựng từ năm 1990, nhưng 
cho đến nay, những trạm xe buýt này 
trông vẫn y như mới, nhờ được sửa chữa 
và sơn mới hàng năm. Mặc dù lượng 
khách đến với mảnh đất ven biển xinh 
đẹp này chưa nhiều do giao thông không 



Kỹ năng gia tăng năng lượng

Lời: THANH TÂM - Tranh: NGUYỄN TOÀN
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